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Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2018 - 2019

Câu 1 (2.0 điểm). Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
.... "Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chó lớn.
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con"...
(Theo Ngữ văn 9, tập hai, trang 72, NXB Giáo dục, 2007)
a. Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào? Cho biết tên tác giả.
b. - Giải nghĩa cụm từ “Người đồng mình”.
- Qua hai câu thơ của đoạn trích:
“Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói”.

Em hãy cho biết “Người đồng mình” sống ở vùng nào và đặc điểm của hoàn cảnh sống ở đó ra sao?

c. Tìm và nêu ý nghĩa của biện pháp tu từ so sánh có trong đoạn thơ trên.

d. Qua lời tâm tình của đoạn thơ, người cha mong ước ở con cách sống như thế nào?
Câu 2 (1.0 điểm)
Trong đoạn văn sau có lỗi sai. Em hãy chỉ ra, giải thích lỗi sai và chữa lại cho đúng.
- Thúy Kiều và Thúy Vân là hai chị em. Tuy nhiên, Thúy Kiều là chị, Thúy Vân là em. Họ đều là những người con gái nết na, thủy mị.
Câu 3 (2.0 điểm).
"... Luôn dậy sớm; luôn đúng hẹn, giữ lời hứa; luôn đọc sách... là những thói quen tốt...”.
(Theo Băng Sơn - Giao tiếp đời thường)
Trong những thói quen tốt được nêu trên, em hãy chọn một thói quen em cần được rèn luyện. Viết một đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 10 - 15 dòng) trình bày suy nghĩ của em về việc rèn luyện thói quen tốt ấy.
Câu 4 (5.0 điểm)
Phân tích tình cảm sâu nặng và cao đẹp của nhân vật ông Sáu dành cho con trong đoạn trích "Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. (Theo Ngữ văn 9, tập một, trang 195, NXB Giáo dục, 2008)
---------------Hết---------------
Hướng dẫn trả lời:
	Câu
	Gợi ý trả lời
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	a. Đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm Nói với con của tác giả Y Phương.
b. - “Người đồng mình” là người vùng mình, người miền mình, có thể hiểu cụ thể là những người cùng sống trên một miền đất, cùng một quê hương, cùng một dân tộc.
- Người đồng mình sống trên đá, trong thung và cuộc sống hiện tại còn nhiều đói nghèo, khó khăn, cực nhọc. Chỉ với những hình ảnh mộc mạc cùng lối so sánh tự nhiên, người cha trong lời dặn dò con biết quý trọng những gì mình đang có, biết gắn bó và yêu thương quê hương còn nhiều khó khăn, đói nghèo.
c. Phép so sánh “Sống như sông như suối” gợi vẻ đẹp tâm hồn và ý chí của người đồng mình. Gian khó là thế, họ vẫn tràn đầy sinh lực, tâm hồn lãng mạn, khoáng đạt như hình ảnh đại ngàn của sông núi. Tình cảm của họ trong trẻo, dạt dào như dòng suối, con sống trước niềm tin yêu cuộc sống, tin yêu con người.
d. Bằng những hình ảnh thơ đẹp, giản dị bằng cách nói cụ thể, độc đáo mà gần gũi của người miền núi, người cha muốn nói với con rằng:
- Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương. 
- Cha khuyên con tiếp nối tình cảm ân nghĩa, thủy chung với mảnh đất nơi mình sinh ra của người đồng mình và cả lòng can đảm, ý chí kiên cường của họ. 
- Dù gặp trở ngại con phải biết đương đầu với khó khăn, vượt qua thách thức, không được sống yếu hèn, hẹp hòi, ích kỉ. Phải sống sao cho xứng đáng với cha mẹ, với người đồng mình.
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	- Lỗi sai: Tuy nhiên
- Vì: Quan hệ từ “Tuy nhiên” biểu thị quan hệ tương phản, sử dụng ở câu trên là không phù hợp, vì hai chị em không có quan hệ tương phản với nhau.
- Sửa lại: Thúy Kiều và Thúy Vân là hai chị em. Trong đó, Thúy Kiều là chị, Thúy Vân là em. Họ đều là những người con gái nết na, thùy mị.
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	Chọn thói quen: "Luôn đọc sách"
- Sách là một phương tiện dùng để ghi chép, lưu giữ và lưu truyền tri thức trong xã hội loài người. Sách gồm có hai loại: sách giấy và sách điện tử.
- Đọc sách là lĩnh hội tri thức một cách chủ động. Đọc sách chi trở thành thói quen khi nó lặp lại liên tục và con người làm nó một cách tự chủ.
Trong bài các em cần đạt được:
+ Vì sao cần phải đọc sách?
- Sách cung cấp cho ta mọi tri thức trên tất cả các lĩnh vực: lịch sử, địa lý, văn học, xã hội,...
- Đọc sách giúp chúng ta bồi dưỡng tinh thần và làm phong phú cuộc sống của chính mình.
- Sách còn là người thầy, người bạn tốt của mỗi con người.
+ Hiện trạng của vấn đề đọc sách hiện nay của học sinh:
- Theo khảo sát của các tổ chức thế gới, tỉ lệ người đọc sách ở lứa tuổi học sinh còn khá thấp.
- Học sinh Việt Nam hiện nay ít có hứng thú với sách vở bởi thế hệ hiện đại có những niềm vui vào internet và những thú vui mới.
- Học sinh thường đọc truyện tranh hoặc những sách văn học tuổi teen với nội dung dễ dãi còn những quyển sách về lịch sử, khoa học... gần như không nằm trong danh mục được lựa chọn.
+ Nguyên nhân của hiện trạng trên:
- Sự phát triển của công nghệ
- Do sự đủ đầy của cuộc sống về vật chất
- Tình trạng lười đọc sách, đọc sách theo phong trào.
+ Hậu quả:
- Vốn hiểu biết bị hạn chế
- Phần tinh thần không được bồi đắp, con người cư xử với nhau thiếu văn minh,...
+ Giải pháp để đọc sách trở thành thói quen:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách đối với bản thân.
- Tạo thói quen mỗi ngày, đọc một số trang nhất định về cuốn sách trong mảng mà mình quan tâm - Trong nhà trường hoặc các tổ chức nên tổ chức các buổi thảo luận về sách theo chủ đề để chia sẻ với nhau những điều hay mà mình học được từ sách.
* Liên hệ bản thân: Em có đang tạo cho mình thói quen đọc sách? Em học được điều gì từ những cuốn sách mình đã đọc? Phương pháp phân tích, tổng hợp.
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	Cần đảm bảo đầy đủ các ý sau:
1. Giới thiệu chung về tác giả tác phẩm
- Tác giả Nguyễn Quang Sáng (1932 - 2014): là nhà văn trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
- Sinh ra, lớn lên và hoạt động chủ yếu ở chiến trường miền Nam nên các sáng tác của ông hầu như chỉ xoay quanh cuộc sống con người Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến cũng như sau hòa bình.
- Tác phẩm Chiếc lược ngà được viết năm 1966 khi tác giả hoạt động ở chiến trường Nam Bộ. Được in trong tập truyện cùng tên.
- Khái quát nội dung tác phẩm: thể hiện tình cha con sâu đậm trong hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt và được thể hiện rõ trong nhân vật ông Sáu.
2. Phân tích
a. Giới thiệu về ông Sáu
- Là người nông dân Nam Bộ, giàu lòng yêu nước.
- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với cách mạng.
- Hi sinh vì tổ quốc.
=> Ông Sáu là người anh hùng dân tộc trong thời đại “ra ngõ gặp anh hùng”, thời đại cả nước kháng chiến chống Mỹ ác liệt, bom đạn khốc liệt. Bên cạnh đó, thông qua hình tượng nhân vật ông Sáu, tác giả còn làm nổi bật tình cảm phụ tử thiêng liêng trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt.
b. Trong 3 ngày ngắn ngủi về thăm con:
- Xúc động mãnh liệt trong khoảnh khắc gặp lại con sau 8 năm xa cách với các hành động:
Vội vàng, hấp tấp nhảy lên bờ gọi con
+ Đưa tay đón con
+ Bước những bước dài tới bên con
+ Khuôn mặt biển đồi vì nỗixúc động.
- Đau đớn vì bé Thu không đáp lại tình cảm của ông mà sợ hãi bỏ chạy: hình ảnh ông "sầm mặt lại"; "đứng sững lại"; "hai tay buông thõng như bị gãy".
=> Đau khổ, bất lực vì không biết làm thế nào để san bằng khoảng cách của không gian, thời gian.
- Suốt 3 ngày phép ông Sáu làm mọi cách để bé Thu thay đổi:
+Ông không đi đâu, chỉ quanh quần bên con
+ Ông không giận con mà chỉ khe khẽ lắc đầu, cười trước sự bướng bỉnh, xa lánh của con.
+ Thậm chí khi con bé chối từ sự chăm sóc của ông, ông đã đau đớn không giữ được bình tĩnh mà trách phạt con.
=>Ông đã kiên nhẫn, dịu dàng, bao dung rất mực đối với con mình.
- Khi chia tay, ông bộc lộ tình yêu con sâu nặng.
+ Anh không dám lại gần con, chỉ nhìn con bằng ánh mắt trìu mến, buồn rầu.
=> Ánh mắt cho thấy nỗi xót xa, cả sự yếu đuối của 1 người lính trước tình cảm gia đình.
+ Giọt nước mắt mà ông cố giấu, lời hứa trở về cùng chiếc lược ngà cho con đã gói trọn tình cảm yêu thương, gắn bó sâu sắc, mãnh liệt mà ông dành cho con.
=>Tình yêu con của ông Sáu đã chiến thắng mọi khoảng cách của sự biệt li. Tình cảm ấy luôn vẹn nguyên, ấm áp và tràn đầy.
b) Khi ông trở lại chiến trường:
- Luôn cảm thấy ân hận, khổ tâm vì đã đánh con.
- Không quên lời hứa với con. Ông hiệu mơ ước ngây thơ của con. Cô bé muốn có một vật dụng để luôn nhớ về cha.
+ Dồn nỗi nhớ, tình yêu và sự day dứt vào việc làm chiếc lược ngà.
+ Ông tỉ mỉ của từng răng lược, cần thận khắc từng nét chữ “yêu nhớ tặng Thu con của ba”.
+ Lúc nhớ con, ông lấy cây lược ra ngắm nghía, mài lên mái tóc.
- Thậm chí, cái chết cũng không cướp đi được tình yêu thương con của ông Sáu.
+ Vết thương nặng trong một trận càn khiến ông kiệt sức, không trăng trối được điều gì nhưng ông vẫn dồn hết tàn lực móc cây lược trao cho đồng đội và gửi gắm đồng đội mình qua ánh mắt.
+ Cây lược ấy đã được trao lại cho bé Thu. Tình cha con đã không chết, nâng đỡ cô bé trưởng thành, vượt lên mọi đau thương mất mát.
=> Ông Sáu là biểu tượng cho tình yêu thương, sự ân cần và che chở của người cha dành cho con mình. Qua đó ta thấy được sự bất tử của tình cảm cha con.
c. Nhận xét
- Ông Sáu là biểu tượng của người lính yêu nước, người cha giàu tình yêu thương con.
- Tác giả xây dựng những tình huống đặc sắc.
- Nghệ thuật kể chuyện bất ngờ, hấp dẫn.
- Truyện viết trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt nhưng lại tập trung vào tình cha con, tình đồng chí trong những hoàn cảnh éo le. Đặc biệt là tình cảm cha con sâu nặng, cao đẹp của người chiến sĩ. Tình cảm ấy được miêu tả cảm động từ hai phía bằng ngòi bút miêu tả tinh tế, chính xác, bắt nguồn từ tâm hồn nhạy cảm và tấm lòng yêu thương, trân trọng con người.
3. Kết
- Nhân vật ông Sáu là một sáng tạo nghệ thuật thành công của tác giả
- Giúp ta thấm thía sâu sắc hơn những vẻ đẹp của con người trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt.
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Câu 1 (2.0 điểm)

Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi:

Những chiếc xe từ trong bom rơi

Đã về đây họp thành tiểu đội

Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới

Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy

Võng mắc chông chênh đường xe chạy

Lại đi, lại đi trời xanh thêm.

.............................

.......................

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:

Chỉ cần trong xe có một trái tim

(Ngữ văn 9, tập một, NXG Giáo dục 2008, trang 132)

a. Chép chính xác hai câu thơ còn thiếu đề hoàn chỉnh đoạn thơ trêm.

b. Cho biết đoạn thơ trên được trích từ tác phẩm nào? Tên tác giả?

c. Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật đặc sắc ở hai câu thơ vừa bổ sung. Nêu hiệu quả nghệ thuật.

d. Hình ảnh "trái tim" có ý nghĩa như thế nào? Qua đó ca ngợi phẩm chất gì của những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mỹ?

Câu 2 (1.0 điểm)

Xác định tên gọi các thành phần được gạch chân trong các câu sau:

a. Đọc sách phải chọn đọc cho tinh, cho kỹ.

b. Cháu mời bác uống nước ạ!
c. Trời ơi, chỉ còn có năm phút!

d. Minh ơi! cậu có nhà không?

Câu 3 (2,0 điểm)

Em hãy viết một bài văn nghị luận xã hội (khoảng một trang giấy) trình bày suy nghĩ của em về câu nói của nhà văn Lỗ Tấn:

“Trên bước đường của thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”

Câu 4 (5,0 điểm)

Phân tích tình yêu làng thắm thiết, thống nhất với tình yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật ông Hai trong đoạn trích  truyện Làng của nhà văn Kim Lân. (Ngữ văn 9,Tập một, NXB Giáo dục 2008, trang 162-171)

Đáp án 
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Cau[ ¥ dung
U | a | Khong c6 kink rdi xe khdng c6 den
Khing c6 mui xe, thiing xe ¢6 xude
b | Doan tho rén trich Ui bai “Bai tho vé tiéu dgi xe khing kink” ca Pham
Tién Duat.

C | - Céc bién phap nghé thuit o hai cau rén [a: dip (i “khong” va
liét ké (khong kinh, khong dén, khong mui, xe lai 6 xu6c).

- Téc dung: tdi hién chin thyc hinh anh nhing chiéc xe trén tuyén
dudng Trudng Son, 16 ddm nhimg thiéu thén, kho khan, gian
khé cua nhimg ngudi linh, sy khdc liét trén chién truong va ban
linh cua nhimg ngudi linh ldi xe.

D | - Hinhanh"trdi tim” amt hinh anh hodn dy chi nhimg ngudi linh
14i xe trén tuyén dudng Trudng Son. Déng thoi cing 12 hinh anh
4n du cho tinh thin trich nhiém, y chi chién du cua ho - nhimg
con ngudi ding cam, kién cudng, da, dang va luén danh tron tinh
yéu cho Bt nudc.

2 | a | Thanh phin Khoi ngir.

b | Thanh phin goi dép

¢ | Thanh phan cam than

d_| Thanh phin goi— dap.

3 Trén buée dudng thanh cong khong c6 vit chan cia ngudi ludi
biéng.

a | Giai thic

" Ngudi [udi biéng: Ludi suy nght, hoc tap, 1o dong.

- Thanh cdng : La muc dich, két qua ma ban than mat cong sitc.
thoi gian, urf (g trai qua gian nan, tham chi ca thit bai méi c6
duge

= Nha van L& T4n da dic két nén chan |i cua sy thanh cong: Muén
thanh cdng phai cham chi, nd lyc phan ddu, rén luyén, hoc tip
v lao déng.
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- Con duong dan 167 thanh cong 1a con dudng chong gai, day khé
khan, thi thach chit khéng phai bing nhung lua. D6 I ca qud trinh
hoc t3p. lao dong, nghién ciiu, sang tao khong ngimg, doi hoi con
ngudi phai cAn cit, miét mai, chju kho va ¢6 ¥ chi thi méi thanh.
Khéng c6 thanh cong nao dén ma khéng phai dé md héi, cong
sic.

+ Vi du: Ngudi néng dan lam ra hat gao phai "mdt ning hai
suong":

"4i oi bung bdt com ddy
Déo thom mét hat déng cay muén phén"
(Ca dao)
Mgt cong trinh khoa hoc, mdt séng ché ra doi: 12 ca mot qud trinh
nghién ciru, lao dong mi
- Hiénnay, ludi biéng 1 mot can bénh kha phé bién, nhit 12 &

mai, khé nhoc cua ngudi ki sw méi c6 duge.

nhimg ban tré boi ho dugc nuéng chidu, duge séng trong didu
kién du gid,... Ludi biéng s& khién ho sdng mo nhat, khéng ¢6 1i

tuong, khéng muc dich, khong yuglua va d& thét bai trong cude
sng. Dan chitng: "Lam biéng ngdi dn lor i non” (Nguyén
Tri), "Ludi biéng la me dé ciia sw an cdp va doi rét” (V. Huy-
20)

Ban lugn, mo rgng:

Sy cham chi, thé o Gnh (hén am viéc nghiém tac Ta 1
chét t

ot pham
dep ma con ngudi cdn ¢6. Tuy nhién, cham chi théi chua

du, nhit 13 trong thoi dai ngay nay, ching ta cin phat huy tinh
than chu dong, sang tao, phat huy tri wé dé rit ngn con dudng
dén véi thanh céng.

- Phé phin, lén dn thoi ludi biéng, y lai.

Bai hc, lién h¢ ban than:

= La mdt hoc sinh con ngdi trén gh? nha truong, em can cham chi
hoc t3p. rén luyén, biét quf trong thor gian v tin dung moi co hoi
hoc 13p dé c6 nén tang kién thirc, ki nang 16t khi bugc vio doi.

h yéu lang thim thict, théng nhat vé than
ng chién ¢ nhas “Lang” ciia Kim

roe va




[image: image3.jpg]- Kim Lan (en that fa Nguyeén van lai, que o huyen 1u Son, Unh Bac
Ninh. Ong ¢6 suam hiéu va gin b siu sic vdi cude séng nong thén va
hau nhu chi viét v& d& tai sinh hoat ¢ lang qué ciing canh ng cua ngudi
nong dan.

- Truyén ngén “Lang” - mét trong nhing truyén ngén xut sic nhit cua
doi van Kim Lan néi riéng va cua nén van hoe khang chién chéng Phap
néi chung - sang tic dau khang chién, duoc in ndm 1948.

- Truyén da xdy dyng thanh cong nhén vit ng Hai v6i tinh yéu lang,
yéu nude va tinh thin khang chién hai hoa, néng tham.

6 nét quas

Hai v lang cia
- Dit da rdi lang nhung 6ng vin ludn:

+ Nght vé lang cua minh, nghi vé nhimg budi lam viée cing anh em.

+ Lo lang, nhé dén lang: “Chao 6i! Ong ldo nhé cdi lang nay qud”™
*Tam trang cta dng Hai khi nghe tin lang cia minh di theo gidic:

- C6 dng nghen, giong lac han di.

- Liic diu 6ng khéng tin nén hoi lai.

- Ong qua x4u hé nén da chép miéng, dénh udng lang: “Ha, ndng gom,
vé nao...” rdi cii mat ma di.

- Khi v& nha, ong ndm vat ra givong. Téi hém do éng trin troc khong
ngu duge.

- Ong nhin ddm tré ngdy tho ma bj mang tiéng Viét gian rdi khoc.

- Ong diém lai moi ngudi trong lang nhung thiy ai ciing c6 tinh thin ca
nén éng van khéng tin lai ¢6 ai lam diéu nhuc nha &
- Lo sg s bj ba chu nha du
va khong chira chdp Viét gian.

=> Vi dng Hai, tin lang Cho DAu theo gife 12 mot ci
tyr hao v& lang cua éng sup dd.tan tanh trude cdi tin sét dénh dy. C4i ma
6éng yéu qui nht nay ciing da quay lung lai véi éng. Khdng chi xdu
hé trude ba con ma dng cing ty thiy éng mét di hanh phic cua riéng
6ng, cudc doi ong ciing nhu da chét di mdt lan niva.

*Tam try cua dng Hai sau kh
- Mt 6ng vui twoi, rang rd hin 1én.

- Vé nha, éng chia qua cho 1 tré xong lién chay khip xom dé loan tin.

dng biét rang noi day ai ciing khinh bi




[image: image4.jpg]~Ong qua nha bac Thir va k& chuyén lang cta minh.
=> D6 la niém hanh phic vé bd bén cua éng Hai.

b2

clia ong Hai

“H3i o lang, dng rat tich cuc tham gia khang chién, cung anh em dao
dwong, dap u, xé hao, khudn dd...
- “Rugt gan dng lao ci miia cd 1én, vui qud!” khi nghe cic tin dén ta
danh Tay tir phong théng ti
Khi nghe tin ling Chg DAu theo tay, ong kién quyét khong vé cdi lang
nita “Lang thi yéu tht nhing lang theo Tdy mdt réi thi phi thic".

- Ong va con 6ng déu ing hd Cu HS Chi Minh ( cude déi thoai giira hai
cha con): “Anh em déng chi biét cho b6 con ong. Cu H6 trén ddu trén

6 xét s0i cho

- Ong hoan hi, hé hoi théng béo: “Tdy né dét nha 6i réi dng chii a! Dot
nhén!”

=> Nhu vy, 6 éng Hai, tinh yéu lang 14 co s cho tinh yéu nude, yéu
khing chién. Song, tinh yéu nuéc, yéu cich mang c6 ¥ nghia dinh hudng
cho tinh yéu ling.

b3

Nhan xét:

Nhian vat ong Hai da d8 [ai an tuong sau sic trong 1ong dac gia boi tnh
véu lang, yéu nude, yéu cich mang néng nan, thim thiét. Nhimg tinh
cam 4y hai hoa, théng nhit, hoa quyén vao nhau, thit cam déng. Didu
ndy cho thiy nhimg chuyén bién mdi trong nhan thic va tinh cam cua
ngudi nong dan Viét Nam thoi ki khéng chién chéng Phap.

Tong Két:

~Nha van xay dyng dugc nhing tinh hudng truyén dzc sic, miéu ta thanh
cong tam Ii nhan vat qua nhimg cude déi thoai, dc thoai va dge thoai
ndi tam da dang.

- Qua viée thé hién tinh yéu lang, tinh yéu nudc cia dng Hai nha vin
con mang dén mét thong diép y nghia: Tinh yéu Té quée ching dén tir
dau xa x6i. n6 bit ngudn tir chinh nhimg tinh cam gin giii, binh di, than
thuong nhat.
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